
ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỊA LÍ 10 

KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023-2024 

------------------------ 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

28 câu trắc nghiệm 7 điểm, mỗi câu 0,25 điểm 

 

Mã đề [501] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D A B B C A B A A A D D B B 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

B D A B B A D C D B D A A B 

 

Mã đề [502] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D B C D C B B A C B B A C C 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

B A C C A B D B B C B D C D 

 

Mã đề [503] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A D B D C D B A C C D C D C 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

D A A A A C A B C C D A C B 

 

Mã đề [504] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A C A B D A A C B B D A A D 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

A A D A C A C D C C D A B D 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

 

Câu Nội dung Điểm 

 

1 

(1,0đ) 

CƠ CẤU DÂN SỐ VIỆT NAM THEO NHÓM TUỔI  

GIAI ĐOẠN 2009 – 2023 

(Đơn vị: %) 

Năm 0-14 tuổi 15-59 tuổi 60 tuổi trở lên 

2009 24,5 66,8 8,7 

2019 24,3 63,8 11,9 

2023 23,9 62,2 13,9 

(Mỗi 02 số tính đúng được 0,25đ. Không có đơn vị trừ 0,25đ) 

1,0 

2 

(2,0đ) 

Nhận xét: 

- Cơ cấu dân số Việt Nam theo nhóm tuổi giai đoạn 2009 – 2023 có sự 

thay đổi 

- Tỉ lệ nhóm 0-14 tuổi giảm nhẹ (dẫn chứng) 

- Tỉ lệ nhóm 15-59 tuổi giảm nhưng vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhất (dẫn 

chứng) 

- Tỉ lệ nhóm 60 tuổi trở lên tăng và có tỉ lệ ít nhất (dẫn chứng) 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 



Đặc điểm: Việt Nam hiện đang trong quá trình già hóa dân số. Tốc độ 

già hoá đang rất nhanh. 

0,25 

Hệ quả:  

- Thiếu hụt lao động tương lai. 

- Thay đổi năng suất lao động, cơ cấu nền kinh tế. 

- Tăng gánh nặng ngân sách cho lương hưu và y tế. 

(Học sinh có thể trình bày cách khác nhưng thể hiện được đúng nội 

dung yêu cầu vẫn cho điểm) 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 


